
Clarityne 
Vién nén 
Biệt dược của loratadine, 

Kháng Histamine tác dụng kéo dai. 

Tờ hướng dẫn sử dụng này chỉ cung cấp những thông tin ké toa 

o bản, Cuốn sách chuyên khoa sẽ cũng cấp thém thông tin cho 

bác ‹ĩ khi có yêu e, 

TRÌNH BAY: Mỗi viên nén Clarityne* chúa 10 mg loratadine và 
cắc tá dược: tỉnh bột ngõ, lactose monohydrat và magnesi 
5tearat. 

TÁC DỤNG: Loratadine là một thuốc kháng histamine 3 vòng, 
hiệu quả tắc dụng kéo dài với hoạt tinh đối kháng chọn loc thụ 

thé H1 ngoại bién. 

Loratadine là một thuốc kháng histamine thế hé thứ hai có 

hoạt tính chen chọn lọc thụ thể H] ngoại bién. Loratadine và 

sản phẩm chuyển hồa của nó không dễ dàng xảm nhập vao 

hàng rao mẫu ndo, do đó khéng gây ảnh hưởng đáng ké đến hệ 

thén kinh trung ương và không biểu hiện tác dụng kháng 
chalinergic. Trang các nghiên cứu lắm sang có đối chứng tỷ 18 

buồn ngủ được báo cáo bởi nhóm đối tượng uống loratadine 

nam trong khoảng 1%-2% sơ với ty lệ buồn ngủ được báo cáo 

bởi nhóm placebo, và cao hơn rất nhiều (lên đến 47%) đối với 

nhóm diéu trị bang các thuốc kháng histamine thé hệ thứ nhất. 

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG: Clarityne* được chỉ định để giảm triệu 
chứng do viêm mũi dị ứng, như hắt hơi, số mũi, ngứa mũi, ngứa 
và chảy nước mắt, Các dấu hiệu và triệu chứng ở mũi và mắt sẽ 

giảm nhanh sau khi uống thuốc. 

Clarityne* được chỉ định để giảm triệu chứng của mày day mạn 

tính và các bệnh da do di ứng khác. 

BAYER 

LIỀU LƯỢNG VA CACH DUNG: 
Người lớn và tré > 12 tuổi: 

Clarityne* viên nén: 1 viên [10 mg] - ngay 1 lắn. 

Trẻ từ 2 đến 12 tuổi: 

Cản nặng > 30 kg: 10mg -ngày 1 lắn. 

Căn nặng <30 kg: 5 mø - ngày 1 lắn 

TƯƠNG TÁC THUGC: Dựa trên những nghién cứu được tién 
hành khi sử dụng chung với rượu, loratadine không ảnh hưởng 
trên tâm thần. 

Trong các thử nghiệm lâm sang có kiểm soát, đã thấy tang nồng 

độ loratadine trong huyết tương khi sử dụng đồng thời với 

ketoconazole, erythromycin hoặc cimetidine, nhưng không thấy 

thay đổi đáng ké có ý nghĩa làm sàng (kể cả điện tâm đổ). Cần 
thận trong khi phối hợp với các thuốc khác đã biết có tic dụng 

ức chế sự chuyển hóa ở gan cho đến khi nghiên cúu về tương tic 

thuốc được hoàn thành diy đủ, 

Tương tác thuốc/Xét nghiệm: Nền ngừng sử dụng Clarityne" 

48 giữ trước khi tiến hanh các thử nghiệm trên da vì các thuốc 

kháng histamine có thể ngan ngửa hoặc giảm các phản ứng 

dugng tính & da. 

9300116A

https://trungtamthuoc.com/



TẮC DỤNG NGOAI Ý: Không gdy buồn ngủ một cách đáng ké với 

liều 10 mg mỗi ngày. 

Cắt tắc dụng phụ được báo cán phố biến nhất bao gồm: mét 

mỏi, đau đầu, lợ mơ, khô miệng, rối loạn dạ dây ruột như buồn 

ndn, viêm dạ day, và cũng gap các triệu chứng dj ứng như nổi 

ban, 

Trong quá trinh lưu hành sản phẩm Clarityne*, hiếm có báo cáo 

rung tóc, quá mắn, chức năng gan bắt thường, nhanh nhịp tim, 

đánh trống ngực, chồng mặt và co giặt, 

Trong những nghién cửu lắm sảng có kiểm sodt trén bệnh nhi, ti 

lệ dau đầu, lo mơ và hét hodng liên quan đến việc dùng thuốc 

hiểm khi được báo cáo, tương tự với placebo. 

Théng báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gdp 

phải khi dùng thuốc. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Chống chỉ định cho những bệnh nhản quá 
man hoặc di ứng với các thành phản của thuốc. 

THẬN TRONG: Những bệnh nhản suy gan nặng nén sử dung 

liều ban đầu thấp hơn do giảm thanh thải loratadine. Liều khởi 

đầu đề nghị ở những bénh nhan này là 5 mg/ngay hoặc hoặc 

10mg dùng cách ngày, 

Chưa xắc lập hiệu quả của Clarityne® & trẻ dưới 2 tuổi. Tuy nhiên, 

dữ liệu dược động học của loratadine ở trẻ từ 1 đến 2 tuổi sau 
khi dùng liều duy nhất 2,5 mg Clarityne® sird là tương tự như trẻ 

lớntuổi hon va người lớn.... 

THAI KỲ VÀ CHO CON BÚ: Chưa xắc định tính an toàn khi dùng 
cắc chế phẩm Clarityne* cho phụ nữ có thai; do đó chỉ dùng 

thuốc khi lợi ich vượt trội nguy cơ đối với thai. 

Do loratadine được tiết vao sữa và do những nguy cơ khi dùng 

các thuốc kháng histamine ting lên & trẻ em, đặc biệt trẻ sơ sinh 

và sinh non, nén ngừng cho con bú hoặc ngừng thuốc. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUỐC ĐẾN KHẢ NẴNG LÁI XE VÀ VAN 
HANH MÁY MOC: 

Trong các nghiên cứu lắm sang đánh giá vé khả nang lái xe, 

không quan sát thấy ảnh hưởng đến khả năng lái xe & các bệnh 

nhắn sử dụng Loratadine. Tác động của Clarityne* lên khả năng 

lới xe và vận hành máy móc là không có hoặc không đáng ké. Rat 

hiếm bệnh nhén gặp tinh trạng buồn ngủ có thé ảnh hưởng đến 

khả nang lái xe hoặc vận hành máy méc. 

QUÁ LIỀU: Lo mơ, đánh trống ngực và đau đầu đã được báo cdo 
khi dùng quá liều. Uống một lần 160 mg loratadine khỏng gảy 

tác dụng phụ. Trong trường hợp quá liều nên lập tức điều trị 

triệu chứng và điều trị hỗ trợ. 

Điều trị: Xem xét các phương pháp chuẩn để loại tr thuốc chưa 

hấp thu ra khỏi dạ dây, như dùng than hoạt tinh để hấp thu, 
dùng dưới dang hon dịch với nước. Nên cản nhác diing phương 

pháp rửa da dây. Dung dich được chọn là nước mudi sinh Iy, nhất 

là với tré em. Ở người lớn có thể dùng nước thường, tuy nhiên 

phải tháo ra càng nhiều cảng tốt trước khi bơm rửa đợt khác. 

Thuốc tấy muối dẫn nước vào ruột và thẩm thấu, do đó nó còn 

có tắc dụng pha loãng nhanh các chất chứa trong rudt. 

Loratadine không được thải qua thẩm phản méu ở bất kỷ thời 
gian nào. Sau khi điều trị cấp cứu, nên theo dôi sát bệnh nhan, 

TRÌNH BAY: Clarityne® viên nén 10mg - hộp 1 vix 10 viên, 

BẢO QUẦN: Bảo quản dưới 30°C. Vi chứa viên nén phải được 
bảo quản tránh ẩm. Giữ thuốc ngoài tắm tay trẻ em, 

HAN DŨNG: Clarityne® viên nén: 36 tháng ké từ ngày sản xuất, 

Không đùng thuốc đã quá hạn sử dung. 

ĐỀXÃ TẮM TAY TRẺ EM. 

DOC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG. NEU CAN 
THÊM THONG TIN XIN HOI BAC SĨ HOẶC DƯỢC ST, 

Sản xuất bởi: PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, JI.Raya 

Pandaan Km 48, Pandaan, Fasuruan, Jawa Timur, Indonesia 

Bayer 
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